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Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 

 (Kèm theo Quyết định số   29/QĐ-UBND ngày 10/01/2020
 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 5 về việc dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018.  

Năm 2018 là năm tiếp theo của giai đoạn ngân sách ổn định giai đoạn 2017-2020; trên cơ sở số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của các đơn vị, địa phương báo cáo đã được Kho bạc Nhà nước xác nhận và Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII kiểm toán. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp, hoàn thiện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 như sau:

A. Về thu ngân sách nhà nước
- Dự toán thu ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2018 (trừ số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện) là 6.801.211 triệu đồng, trong đó: Thu cân đối ngân sách 4.814.369 triệu đồng; các khoản thu quản lý qua ngân sách 20.000 triệu đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 1.966.842 triệu đồng. 

- Quyết toán thu ngân sách địa phương 12.083.191 triệu đồng, sau khi loại trừ số bổ sung trợ cấp từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, cấp huyện bổ sung cho cấp xã, còn lại 8.888.378 triệu đồng, tình hình thực hiện như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Tổng số quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách) 2.872.633 triệu đồng, đạt 131,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 113,4% so với năm trước, trong đó: 

1. Thu NSNN tại địa bàn cân đối: 2.869.179 triệu đồng, đạt 132,2% dự toán Hội đồng nhân dân giao và bằng 115,2% so năm trước, trong đó thu nội địa 2.585.280 triệu đồng, đạt 134,7% dự toán và bằng 119% so với năm trước. Thực hiện một số khoản thu chủ yếu như sau:

a) Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: Thực hiện 851.210 triệu đồng, đạt 127,6% dự toán, bằng 115,1% so với năm trước. Số thu khu vực này chủ yếu từ số nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tài nguyên nước thuỷ điện của các Nhà máy thuỷ điện trên địa bàn(
). 
b) Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: Thực hiện 23.291 triệu đồng, đạt 83,2% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, số tuyệt đối giảm 4.709 triệu đồng(
).     

c) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 24.998 triệu đồng, đạt 227,3% dự toán giao, bằng 196,9% so với năm trước. 

d) Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện 567.524 triệu đồng, đạt 108,5% dự toán giao và bằng 111,9% so với năm trước(
). 
e) Thu thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện 181.883 triệu đồng, đạt 105,7% dự toán giao và bằng 110,7% so với năm trước(
). 
g) Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 449.670 triệu đồng, đạt 249,8% dự toán giao và bằng 188,4% so cùng kỳ năm trước(
). 
h) Các khoản thu còn lại: Thuế thu nhập cá nhân 94.595 triệu đồng, đạt 117,5% dự toán, bằng 113,4% so năm trước; lệ phí trước bạ 74.410 triệu đồng, đạt 114,5% dự toán, bằng 127,5% so năm trước; tiền cho thuê đất 26.610 triệu đồng, đạt 295,7% dự toán, bằng 183,1% so năm trước; thu phí, lệ phí 45.771 triệu đồng, đạt 88% dự toán (trong đó, phát sinh khoản thu phí sử dụng kết cầu hạ tầng trong khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y 6.403 triệu đồng, đạt 91,5% dự toán), bằng 108,7% so năm trước; thu khác ngân sách 77.612 triệu đồng đạt 155,2% dự toán.
i) Thu thuế xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: Nguồn thu điều tiết 100% cho Ngân sách Trung ương thực hiện 280.900 triệu đồng, đạt 111,5% so với dự toán Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 95,2% thực hiện năm trước. 
2. Vay của ngân sách địa phương: 3.454 triệu đồng. 

II. Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2018 là 12.083.191 triệu đồng, sau khi loại trừ số bổ sung trợ cấp chuyển giao từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện (2.693.670 triệu đồng), ngân sách huyện bổ sung cho cấp xã (501.143 triệu đồng) còn lại 8.888.378 triệu đồng(
), cụ thể như sau: 

1. Thu cân đối ngân sách địa phương: 8.884.924 triệu đồng (trong đó, thu ngân sách tỉnh 7.540.137 triệu đồng, thu ngân sách cấp huyện 1.344.787 triệu đồng) gồm:

a) Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 3.762.451 triệu đồng (gồm: thu cố định và điều tiết 2.388.799 triệu đồng, thu kết dư năm 2017: 108.649 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2017 chuyển sang 1.185.342 triệu đồng, thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 76.662 triệu đồng, thu huy động đóng góp 2.999 triệu đồng). 
b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.122.473 triệu đồng, trong đó: bổ sung cân đối ngân sách 3.030.369 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu 2.092.104 triệu đồng, gồm: (i) theo dự toán đầu năm 1.879.636 triệu đồng (trong đó vốn nước ngoài thực tế Bộ Tài chính thông báo địa phương ghi thu-ghi chi 295.336 triệu đồng), (ii) bổ sung có mục tiêu trong năm 212.468 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 89.928 triệu đồng, kinh phí sự nghiệp 122.540 triệu đồng (chi tiết tại biểu số 03).

2. Vay của ngân sách địa phương: 3.454 triệu đồng.
B. Về chi ngân sách địa phương

- Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2018 là 6.789.911 triệu đồng(
). Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương là 12.083.191 triệu đồng (bao gồm số bổ sung chuyển giao trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên; kinh phí chuyển nguồn, kết dư, thu từ quỹ dự trữ tài chính, tăng thu tiền sử dụng đất, tăng thu nguồn xổ số kiến thiết, nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán đầu năm). 

- Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương (sau khi loại trừ chi bổ sung chuyển giao trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương) là 8.888.378 triệu đồng(
).
- Tổng số quyết toán chi ngân sách địa phương (bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới, chi chuyển nguồn) 11.997.609 triệu đồng, bằng 99,3% so với nhiệm vụ chi. Sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ cấp tỉnh cho huyện và cấp huyện cho xã còn lại 8.802.796 triệu đồng(
), cụ thể như sau:  

I. Chi cân đối ngân sách địa phương: Thực hiện 8.660.743 triệu đồng, bằng 98,3% so với nhiệm vụ chi. Tình hình thực hiện một số khoản chi chủ yếu (số tương đối được so sánh với nhiệm vụ chi năm 2018) như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện chi toàn tỉnh 1.913.198 triệu đồng
, đạt 62,4% nhiệm vụ chi, trong đó:                

a) Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo các lĩnh vực (giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, hoạt động kinh tế…): 1.899.488 triệu đồng, đạt 62,2% nhiệm vụ chi. Trong đó, ghi thu ghi chi vốn nước ngoài, vốn vay lại vốn nước ngoài từ Chính phủ cho các dự án đầu tư trên địa bàn theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 225.924 triệu đồng, đạt 59,9% dự toán (376.910 triệu đồng
).

b) Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích 12.350 triệu đồng, bằng 97,3% so nhiệm vụ chi, trong đó: chi bổ sung nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh 9.350 triệu đồng từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất năm 2018 và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017 chuyển sang(
); chi bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh 3.000 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh. 
c) Chi đầu tư phát triển khác: 1.360 triệu đồng

2. Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương: Thực hiện chi 38.500 triệu đồng, bằng 100% nhiệm vụ chi.

3. Chi th​ường xuyên: Thực hiện 4.494.894 triệu đồng
, đạt 80% nhiệm vụ chi, trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 1.643.619 triệu đồng, đạt 67,7% nhiệm vụ chi. Tình hình thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

a) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Thực hiện 1.860.661 triệu đồng, đạt 92,7%. Ngân sách tỉnh chi 347.269 triệu đồng, đạt 73,2%; kinh phí chuyển nguồn sang năm 2019 tiếp tục thực hiện 62.838 triệu đồng(
).
b) Chi sự nghiệp y tế: Thực hiện 465.950 triệu đồng, đạt 69,4% nhiệm vụ chi(
); kinh phí chuyển nguồn sang năm 2019 là 163.772 triệu đồng (kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách 976 triệu đồng; Nguồn sự nghiệp y tế giảm cấp do tiền lương, phụ cấp cơ cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh(
) 155.709 triệu đồng; Chương trình mục tiêu y tế dân số 7.087 triệu đồng).

c) Chi sự nghiệp kinh tế: Thực hiện 551.187 triệu đồng, đạt 71,5% so với nhiệm vụ chi, trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 312.077 triệu đồng, đạt 74,8% nhiệm vụ chi. Một số nhiệm vụ chi Trung ương bổ sung ngoài dự toán vào thời điểm cuối năm 2018 và thời gian chỉnh lý quyết toán 39.933 triệu đồng(
) chưa kịp giải ngân, thanh toán và quyết toán, được chuyển sang năm 2019 tiếp tục thực hiện theo quy định.

d) Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 989.804 triệu đồng, đạt 99% so với nhiệm vụ chi. Ngân sách cấp tỉnh chi 304.254 triệu đồng, đạt 92,2% so với nhiệm vụ chi; số còn lại chuyển nguồn sang năm sau theo quy định.

e) Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện 179.872 triệu đồng, đạt 85,6% so với nhiệm vụ chi, tăng 47,7% so với năm trước; ngân sách cấp tỉnh chi 38.790 triệu đồng, đạt 72%, kinh phí chuyển nguồn sang năm sau 7.909 triệu đồng.

4. Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2018 sang năm 2019 
Chi chuyển nguồn từ nguồn ngân sách địa phương 2.207.814 triệu đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh 1.833.064 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư phát triển 986.429 triệu đồng (trong đó tạm ứng xây dựng cơ bản 361.381 triệu đồng); chi thường xuyên và các khoản Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 846.635 triệu đồng. 

5. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: Thực hiện 2.000 triệu đồng, bằng 100% nhiệm vụ chi.

6. Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước: Thực hiện 1.338 triệu đồng

7. Chi từ nguồn huy động đóng góp: Thực hiện 2.999 triệu đồng bằng 100% so với nhiệm vụ chi.

II. Chi nộp ngân sách cấp trên: 142.053 triệu đồng.

C. Kết dư ngân sách địa phương 
Kết dư nguồn cân đối ngân sách địa phương 85.582 triệu đồng(
), trong đó: Ngân sách cấp tỉnh 10.470 triệu đồng; ngân sách cấp huyện 65.206 triệu đồng, ngân sách cấp xã 9.906 triệu đồng chuyển sang thu ngân sách năm 2019 để chi theo qui định của Luật ngân sách nhà nước.

----------------------------------------------

(�) Trung ương giao dự toán thu thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước của các Nhà máy thuỷ điện lớn là 537 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng điện 6.237 triệu kwh; thực hiện cả năm 2018 là 851.210 triệu đồng.


(�) Nguyên nhân chủ yếu do các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp còn khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh số nộp ngân sách nhà nước không đạt dự toán giao.


(�) số thu khu vực này vượt dự toán nguyên nhân chủ yếu do giá sắn tăng cao làm cho các đơn vị sản xuất chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tiêu thụ được sản phẩm, hàng hoá, dẫn đến số nộp thuế giá trị gia tăng từ các đơn vị kinh doanh tinh bột sắn tăng mạnh.


(�) Số thu chủ yếu là từ thuế bảo vệ môi trường của Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum và Chi nhánh Công ty CP xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền trung tại Kon Tum. Khoản thu này đạt tiến độ dự toán giao, sản lượng tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định.  


(�) Số thu chủ yếu là do tiến độ bán đấu giá đất các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn tăng khá (Dự án khai thác quỹ đất Nam cầu Đăk Bla thành phố Kon Tum và các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn các huyện, thành phố).  


(�) Tăng 66.016 triệu đồng so với số liệu thu ngân sách địa phương được Kiểm toán nhà nước kiểm toán, xác nhận tại thời điểm (ngày 20 tháng 5 năm 2019) và thông báo tại Văn bản số 343/KTNN-TH ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước, nguyên nhân điều chỉnh giảm 22 triệu đồng số thu thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng dầu năm 2018 theo Văn bản số 1776/KBNN-KTNN ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc phối hợp điều chỉnh số thu thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng dầu năm 2018; hạch toán tăng thu bổ sung có mục tiêu và tăng chi chuyển nguồn sang năm 2019: 66.038 triệu đồng (Gồm: Vốn ODA và vốn vay lại của Chính phủ: 47.034 triệu đồng; kinh phí quản lý bảo trì đường bộ năm 2018: 19.004 triệu đồng) theo Văn bản số 5429/KBNN-KTNN ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Kho bạc Nhà nước Trung ương và Văn bản số 9315/BTC-HCSN ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.


(�) Bao gồm kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí Bộ Tài chính giao dự toán đầu năm theo Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 (chưa bao gồm: chi chuyển nguồn, kết dư, tăng thu năm trước, chi bổ sung trợ cấp, chuyển giao cho ngân sách cấp huyện, xã).


(�) Nhiệm vụ chi NSĐP gồm: Dự toán chi NSĐP Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2018 là 6.789.911 triệu đồng, nguồn năm trước chuyển sang năm 2018: 1.185.342 triệu đồng (NS tỉnh 901.820 triệu đồng, NS cấp huyện, xã  283.522 triệu đồng), Trung ương bổ sung trong năm 2018: 212.468 triệu đồng, nguồn kết dư NSĐP năm 2017: 108.649 triệu đồng (NS tỉnh 31.480 triệu đồng, ngân sách cấp huyện và xã 77.169 triệu đồng); tăng thu năm 2018: 306.463 triệu đồng; ghi thu ghi chi vốn nước ngoài theo số thực tế….


(�) Tăng 70.396 triệu đồng so với số liệu báo cáo Kiểm toán nhà nước xác nhận tại thời điểm ngày 20 tháng 5 năm 2019 (tại Văn bản số 343/KTNN-TH ngày 26 tháng 7 năm 2019), nguyên nhân: Kho bạc Nhà nước tỉnh điều chỉnh giảm quyết toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh: 43 triệu đồng, ngân sách huyện 207 triệu đồng; tăng chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh 69.140  triệu đồng (kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu mua thẻ BHYT cho các đối tượng năm 2018: 1.103 triệu đồng; chuyển nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2018 bổ sung 1.999 triệu đồng; kinh phí quản lý bảo trì đường bộ 19.004 triệu đồng; nguồn voonc ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương: 46.726 triệu đồng; Vốn địa phương vay lại của Chính phủ: 308 triệu đồng); tăng chi chuyển nguồn ngân sách xã: 1.506 triệu đồng.


(�) Bao gồm chi Chương trình MTQG và các mục tiêu mục vụ trung ương bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư.


(�) Trong đó: Dự toán ghi thu ghi chi vốn nước ngoài (ODA) Bộ Tài chính giao dự toán đầu năm 358.110 triệu đồng, Địa phương vay lại nguồn vốn nước ngoài từ Chính phủ 18.800 triệu đồng


(�) Theo thông báo số 56/TB-HĐND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.


(�) Bao gồm chi Chương trình MTQG và các mục tiêu mục vụ trung ương bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp


(�) Trong đó: nguồn Trung ương bổ sung thực hiện chính sách giáo dục (Chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, học sinh khuyết tật…) 48.520 triệu đồng; Kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở theo Quyết định 124/QĐ-TTg 3.353 triệu đồng; nguồn giáo dục tiết kiệm chi cân đối NSĐP 10.965 triệu đồng.


(�) Trong đó, kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ mua, đóng BHYT cho đối tượng người nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người cận nghèo, đối tượng chính sách khác...219.905 triệu đồng.


(�) Nguồn này chờ trung ương hướng dẫn cơ chế sử dụng mới được triển khai; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 3355/BTC-NSNN ngày 25 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2019, thống nhất phân bổ (đợt 1) 163.304 triệu đồng bổ sung quỹ khám chữa bệnh người nghèo, mua BHYT cho người nghèo, đối tượng chính sách, cho ngành y tế tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của các cơ sở khám chữa bệnh.   


(�) Gồm: Kinh phí sự nghiệp năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng phó Biến đổi khí hậu & Tăng trưởng xanh 700 triệu đồng, kinh phí thực hiện Chính sách hỗ trợ các công ty lâm nghiệp dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2017 theo Quyết định 2242/QĐ-TTg 10.230 triệu đồng, Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg (3.818 triệu đồng) và số 2086/QĐ-TTg (6.181 triệu đồng) của Thủ tướng Chính phủ 9.999 triệu đồng; kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu quản lý bảo trì đường bộ năm 2018: 19.004 triệu đồng ….   


(�) Giảm so với số kiểm toán NSĐP 4.850 triệu đồng, do hạch toán điều chỉnh tăng, giảm các khoản chi thường xuyên ngân sách huyện; chuyển nguồn ngân sách tỉnh theo Quyết định 775/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 và chuyển nguồn ngân sách xã.
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